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BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng) 

 
1. Các trị số mực nước thực đo trong 24 giờ qua: 
 

Sông Trạm Mã số trạm 

Mực nước thực đo (cm) 

07/19/2018 07/20/2018 

13h 19h 1h 7h 

Đà  Hồ Hòa Bình(*) 74114 5586 8086 8112 7615 

Thao Yên Bái 74129 2752 2888 3039 3100 

Thao Phú Thọ 74154 1508 1526 1541 1630 

Lô Tuyên Quang 74146 1617 1561 1671 1695 

Lô Vụ Quang 74155 1060 1060 1050 1037 

Hồng Sơn Tây 74162 880 880 872 863 

Hồng Hà Nội 74165 552 554 554 550 

Cầu Đáp Cầu 91311 235 232 254 276 

Thương Phủ Lạng Thương 91313 222 227 270 296 

Lục Nam Lục Nam 91316 220 301 410 439 

Thái Bình Phả Lại 91170 216 224 254 269 

 
2. Các trị số thủy văn dự báo 48 giờ tới: 
 

Trạm 
Ngày 07/20/2018 07/21/2018 07/22/2018 

    Giờ 13h 19h 1h 7h 13h 19h 1h 7h 

Hồ Hòa Bình H, cm 10422 10427 10426 10419 10410 10397 10392 10391 

Hồ Hòa Bình Q, m3/s 7700 6000 5500 5000 4800 4500 5200 5500 

Yên Bái H, cm 3301 3360 3330 3250 3185 3120 3070 3020 

Phú Thọ H, cm 1692 1780 1815 1850 1840 1830 1815 1800 

Tuyên Quang H, cm 1642 1585 1643 1700 1650 1600 1665 1730 

Vụ Quang H, cm 1058 1060 1050 1040 1045 1050 1055 1060 

Sơn Tây H, cm 883 900 925 950 970 990 985 980 

Hà Nội H, cm 554 570 590 610 635 660 655 650 

Đáp Cầu H, cm 282 300 300 300         

Phủ Lạng Thương H, cm 299 330 325 320         

Lục Nam H, cm 388 360 350 340         

Phả Lại H, cm 277 285 288 290 300 310 320 330 



 
3. Các trị số thủy văn dự báo 24 giờ tới 
  

Trạm 
Ngày 07/20/2018 07/21/2018 

  Giờ 13h 19h 1h 7h 

Hồ Sơn La H, cm 19851 19859 19873 19883 

Hồ Sơn La Q, m3/s 3200 3800 4300 4000 

Hồ Tuyên Quang H, cm 9985 9984 9995 10010 

Hồ Tuyên Quang Q, m3/s 389 400 450 420 

Hồ Thác Bà H, cm 4869 4872 4882 4888 

Hồ Thác Bà Q, m3/s 230 500 600 1000 

Bảo Yên H, cm 6882 6950 7000 7020 

Bến Ngọc H, cm 1680 1675 1673 1670 

 
4. Nhận định 
4.1. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới): Trên sông Đà, lưu lượng 
đến hồ Hoà Bình sẽ giảm nhanh, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức cao trong 12-24 giờ 
tới sau đó xuống. Từ ngày 23-25/7, trên các sông miền Bắc có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ. 
4.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 -10 ngày tới: Trong 5 đến 10 ngày tới, dòng chảy đến các hồ sẽ 
giảm; mực nước trên sông sẽ đạt đỉnh và xuống. 
 

Đặc trưng dòng chảy (m3/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới 

Đặc trưng Đơn vị Hồ Sơn La Hồ Hòa Bình Hồ Tuyên Quang Hồ Thác Bà 

Max m3/s 4800 6200 1000 1200 

Trung bình m3/s 2900 4550 418 358 

Min m3/s 1050 3500 230 120 

 
Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới 

Ngày 

Sông Thao Sông Lô Sông Hồng 

Yên Bái Phú Thọ Tuyên Quang Vụ Quang Hàm Yên Sơn Tây Hà Nội 

H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) 

Max 3320 4701 1850 4051 1750 925 1050 2220 2750 566 990 6930 670 6933 

TB 3066 2565.6 1708 2290.4 1647 441 1004 2060 2680 346 934 6348.2 614 6205.8 

Min 2920 1577 1580 1040 1560 180 990 2010 2650 260 870 5699 550 5396 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng BCĐ TW PCTT; 
- Bộ Công thương – EVN; 
- Công ty Thủy điện Sơn La; 
- Công ty Thủy điện Hòa Bình; 
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang; 
- Công ty Thủy điện Thác Bà. 

TƯQ. GIÁM ĐỐC 
ĐIỀU HÀNH PHÒNG TVBB 

 
Trịnh Thu Phương 

 


